
 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC  LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY 

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT (GENERAL INFORMATION) 

- Tên học phần (tiếng Việt):  TIẾNG ANH 3 

- Tên học phần (tiếng Anh) ENGLISH 3  

- Mã số học phần NNKC 1103 

- Thuộc khối kiến thức Kiến thức chung  

- Số tín chỉ 3 tín chỉ 

+ Số giờ lý thuyết:  15 giờ 

+ Số giờ thảo luận 30 giờ 

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

Giảng viên:  Tập thể giảng viên , Bộ môn : Ngoại ngữ không chuyên 

Email:   bomonnnkc@gmail.com ; Phòng 708 . Nhà A1 

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Các sinh viên đã hoàn thành hai học phần tiếng Anh 

giao tiếp kinh doanh và tiếng Anh 2 

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN (COURSE DESCRIPTIONS) 

Học phần tiếng Anh 3 tập trung vào việc cung cấp cho sinh viên với những kiến thức về 

lý thuyết, thuật ngữ và nguyên lý kinh tế cơ bản tạo nền tảng vững chắc cho sinh viên học 

sâu hơn về kinh tế trong những giai đoạn tiếp theo tại đại học Kinh Tế Quốc Dân. Ngoài ra 

trong học phần này sinh viên được cung cấp từ vựng về các chủ đề đa dạng và ngữ pháp để 

có thể chuẩn bị tốt cho bài thi theo định hướng IELTS và các bài thi có chứng chỉ quốc tế 

tương đương.  

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN (COURSE GOALS) 

Bảng 5.1. Mục tiêu học phần 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 



Mục 

tiêu 

Mô tả  

mục tiêu  

Chuẩn đầu ra 

của Chương trình 

đào tạo 

Trình độ năng 

lực 

[1] [2] [3] [4] 

G1 Hiểu và nắm được các thuật ngữ, khái 

niệm và lý thuyết kinh tế cơ bản 

 

CĐR2.2,2.3   Tương đương với 

3.5 - 4.0 IELTS 

hay 381TOEIC 

G2 Có thể giải thích các dữ liệu về kinh tế 

 

CĐR 2.2,2.3   Tương đương với 

3.5 - 4.0 IELTS 

hay 381TOEIC 

G3 Nắm vững từ vựng về các chủ đề như 

công nghệ, học thuật, các vấn đề xã hội 

và truyền thông, khoa học và khám phá, 

cơ thể và sức khỏe. 

CĐR 2.2,2.3   Tương đương với 

3.5 - 4.0 IELTS 

hay 381TOEIC 

G4 Có kiến thức chắc chắn về ngữ pháp tiếng 

Anh  

CĐR2.2,2.3   Tương đương với 

3.5 - 4.0 IELTS 

hay 381TOEIC 

 

6. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN (COURSE LEARNING OUTCOMES) 

Bảng 6.1.Năng lực người học học phần (CLO) 

CĐR CLOs  Mô tả năng lực người học 
Trình độ 

năng lực 

[1] [2] [3]  

1.1 CLO1.1 - Có thể nghe hiểu được những thông tin hiện thực đơn 

giản được diễn đạt rõ ràng bằng giọng chuẩn về các chủ đề liên 

quan tới cuộc sống và công việc thường ngày. 

- Có thể xác định được ý chính trong các bài nghe được 

trình bày rõ ràng về những chủ đề thường gặp trong cuộc sống, 

Tương 

đương với 

3.5 - 4.0 

IELTS hay 

381TOEIC 



CĐR CLOs  Mô tả năng lực người học 
Trình độ 

năng lực 

công việc hay trường học, kể cả các câu chuyện khi được diễn 

đạt rõ ràng bằng phương ngữ chuẩn phổ biến. 

- Có thể nghe hiểu các bài chuyên môn về kinh tế  

CLO1.2 - Có thể giao tiếp tương đối tự tin về các vấn đề quen thuộc 

liên quan đến sở thích, học tập và việc làm của mình. Có thể 

trao đổi, kiểm tra và xác nhận thông tin, giải thích vấn đề nảy 

sinh. Có thể trình bày ý kiến về các chủ đề văn hóa như phim 

ảnh, sách báo, âm nhạc, v.v... 

- Có thể tham gia đàm thoại về các chủ đề quen thuộc mà 

không cần chuẩn bị, thể hiện quan điểm cá nhân và trao đổi 

thông tin về các chủ đề quen thuộc liên quan đến sở thích cá 

nhân, học tập, công việc hoặc cuộc sống hằng ngày. 

- Có thể giao tiếp tự tin về lĩnh vực kinh doanh và kinh tế  

Tương 

đương với 

3.5 - 4.0 

IELTS hay 

381TOEIC 

CLO1.3 - Có thể đọc hiểu các văn bản chứa đựng thông tin rõ ràng 

về các chủ đề liên quan đến chuyên ngành kinh tế và lĩnh vực 

yêu thích, quan tâm của mình. 

Tương 

đương với 

3.5 - 4.0 

IELTS hay 

381TOEIC 

CLO1.4 - Có thể viết bài đơn giản, có tính liên kết về các chủ đề 

quen thuộc hoặc mối quan tâm cá nhân bằng cách kết nối các 

thành tố đơn lập thành bài viết có cấu trúc. 

Tương 

đương với 

3.5 - 4.0 

IELTS hay 

381TOEIC 

7. NỘI DUNG HỌC PHẦN 

BÀI 1 

1. KIẾN THỨC KINH TẾ: CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ 

Các nguồn bị giới hạn 

Chi phí cơ hội và chi phí lựa chọn 

Ba câu hỏi của Samuelson 



2. NGỮ PHÁP: Thời gian hiện tại  
3. TỪ VỰNG: Du lịch và đi lại  

BÀI 2 

1. KIẾN THỨC KINH TẾ: BÀI 2: TỔNG SẢN PHẨM QUỐC NỘI (GDP) 

Các cách tính GDP 

GDP danh nghĩa và GDP thực tế  

Tỉ lệ tăng trưởng GDP 

GDP theo đầu người  

GDP và GNP 

2. NGỮ PHÁP: Thời gian quá khứ  
3. TỪ VỰNG: Khoa học và công nghệ   

BÀI 3 

1. KIẾN THỨC KINH TẾ: CHU KÌ KINH TẾ 

Bốn giai đoạn của chu kỳ kinh tế 

Các yếu tố ảnh hưởng chu kỳ kinh tế  

2. NGỮ PHÁP:  

2.1.Thì hiện tại hoàn thành   

2.2. Thể bị động 

2.3. Câu điều kiện  

3. TỪ VỰNG:  

Truyền thông 

Con người và xã hội 

Luật và tội phạm  

BÀI 4 

1. KIẾN THỨC KINH TẾ: CUNG VÀ CẦU 

Cung cho hàng hóa và dịch vụ 

Cầu cho hàng hóa và dịch vụ 

Sự cân bằng  



2. NGỮ PHÁP:  

So sánh 

Mệnh đề quan hệ  

3. TỪ VỰNG: Sức khỏe và cơ thể cân đối  

BÀI 5 

1. KIẾN THỨC KINH TẾ: CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 

Chính sách tiền tệ   

Chính sách tài khóa  

2. NGỮ PHÁP: Các động từ được theo sau bởi dạng nguyên thể và Ving  

3. TỪ VỰNG: Giáo dục và học tập  

 

8. GIÁO TRÌNH 

Tập bài giảng English 3 -  Tác giả thạc sỹ Lê Ngọc Diệp và thạc sỹ Hà Thị Kim Anh - 

Đại học Kinh Tế Quốc Dân  

Giáo trình IELTS Language Practice – tác giả Micheal, V. - nhà xuất bản Macmillan 

Publishers.   

Destination B2 – Tác giả Malcolm Mann và Steve Taylore Knowles - nhà xuất bản 

Macmillan 

9. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Giáo trình Business Studies – tác giả Karren Borrington  and Peter Stimpson, nhà xuất 

bản Đại học Cambridge 

Giáo trình Improve Your Skills – Writing for IELTS 4.5-6.0 – tác giả Diana Hopkins và 

Pauline Cullen - nhà xuất bản Cambridge.   

10. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC CỦA HỌC PHẦN 

10.1. Phương pháp giảng dạy  

- Giảng dạy thông qua bài giảng và trao đổi trực tiếp giữa giảng viên và sinh viên. 
Bên cạnh đó, sinh viên cần chủ động tìm kiếm và đọc các tài liệu tham khảo giảng 
viên giao trước mỗi bài giảng. Sinh viên làm bài tập được giảng viên giao trước khi 
đến lớp. 
-  Phương tiện giảng dạy: Sử dụng máy tính, máy chiếu, đài 



10.2. Phương pháp học:  

Sinh viên bắt buộc tham gia các giờ giảng, giờ thảo luận, giờ thực hành trên lớp; kết hợp 

với thực hiện việc tự học như sau: 

- Sinh phải chủ động tìm kiếm và đọc các tài liệu tham khảo giảng viên giao trước mỗi 

bài giảng.  

- Sinh viên phải hoàn thành bài tập được giảng viên giao. 

- Sinh viên được khuyến khích tự học và tự luyện tập sử dụng tiếng Anh 

11. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ  

Hình 

thức đánh 

giá 

Nội dung 
Thời 

điểm 

NLNH học 

phần 
Tiêu chí đánh giá 

Tỷ 

lệ (%) 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] 

Chuyên cần Đánh giá 

chuyên cần, 

tham gia vào 

các bài học trên 

lớp và hoàn 

thành bài tập về 

nhà 

 

Tuần 1-

13 

CLO 1.1 – CLO 1.4 - Số lượng tiết 
học mà sinh 
viên tham gia 

- Các hoạt động 
sinh viên tham 
gia trên lớp. 

- Số lượng bài 
tập sinh viên 
hoàn thành tại 
nhà 

10% 

Bài tập 

nhóm 

 

Tham gia 

vào các các hoạt 

động của nhóm 

theo sự phân 

công của giảng 

viên và nhóm 

trưởng 

 

Tuần 2 

CLO 1.1 – CLO 1.4 

Hiệu quả và số 

lượng công việc 

mà sinh viên hoàn 

thành trong nhóm 

20% 
Tuần 3 

Tuần 12-

13 

Tuần 14  

Kiểm tra 

giữa kỳ 

Bao gồm 02 

bài kiểm tra : 

Đọc + Viết + Từ 

Tuần 6  CLO 1.1 – CLO 1.4 
Thang điểm trong 

bài kiểm tra mà 

sinh viên làm trên 

20% 



vựng 

 

lớp 

Đánh giá 

cuối kỳ 

Bao gồm 03 

phần:Ngữ pháp, 

từ vựng ,  đọc, 

viết 

Lịch thi 

học phần 
CLO 1.1 – CLO 1.4 

Thang điểm bài 

thi mà sinh viên 

làm trên lớp 

50% 

12. LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY 

Tuần Nội dung 
NLNH 

học phần 
Hoạt động dạy và học Bài đánh giá 

[1] [2] [3] [4] [5] 

1  
  Course Introduction 

Diagnostic Test   

 

2 
Bài 1 CLO 1.1 

– CLO 

1.4 

 

Unit 1: The Economic Problem   Bài tập trong 

sách  

3 

 Grammar : - Present Time 

Vocabulary:  - Travel and Transport  

 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

4 
Bài 2 CLO 1.1 

– CLO 

1.4 

Unit 2: Gross Domestic Product 

(GDP)  

Bài tập trong 

sách  

5 

 Grammar :  - Past Time 

Vocabulary:  - Science and Technology 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

6  

Bài 3 CLO 

1.1 – 

CLO 1.4 

Unit 3:The Business Cycle  

Grammar :  - Present Perfect 

Vocabulary:  - The media 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

7 
 Grammar :  - The Passive 

Vocabulary:  – People and Society 

Bài tập trong 

sách và bài tập 



làm thêm 

8  

 Grammar : – Conditionals 

Vocabulary:- The Law and Crime 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

9  

Bài 4 CLO 

1.1 – 

CLO 1.4 

Unit 4: Supply and Demand   

Grammar : Unit 11 - Comparisons 

Review 1 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

1

0 

 MID TERM TEST 1  

Vocabulary: -  Health and Fitness 

Grammar :  - Relative Clauses 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

1

1 

Bài 5 CLO 

1.1 – 

CLO 1.4 

Unit 5: Monetary policy and fiscal 

policy  

Review 2 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

1

2 

 MID TERM TEST 2  

Vocabulary: - Education and Learning 

Grammar : - Verbs followed by -ing or 

infinitive 

Bài tập trong 

sách và bài tập 

làm thêm 

1

3 

 CLO 

1.1 – 

CLO 1.4 

Consolidation Bài tập làm 

thêm 

 

Hà nội, ngày     tháng    năm 

       TRƯỞNG BỘ MÔN              HIỆU TRƯỞNG 

 


